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Tóm tÀf, Từ một cấu trúc cơ hân, gồm hai thành phần 
c và s, bằng cách giàn luợc/phức hóa hay hoán đổi vị 
trí sẽ có nhưng kiểu lời căm thán khác nhau trong 
ngôn ngữ. Câu trúc nội tại chi phối phạm vi sữ đụng 
và hiệu quâ sủ dụng ợác kiểu loại lời câm thản, phải 
tương hợp với câm xức và các phong cách ngôn ngữ 
khác nhau. Các kiều lời cảm thán trong tiếng Việt phong 
phú, đa dạng hơn tiếng Khmer. Dó là do lời cúm thản 
vừa bị chi phối bời logic, vừa bị chi phối bời đặc điểm 
riêng cùa ngôn ngữ và ạhất là tập quán sử dụng, vốn văn 
hóa dân tộc của người nhi haỉ ngôn ngữ này.
Từ khồa: Tiêng Khmer, lời cảm thán, biêu thức càm 
thán, câu trúc, ngữ dụng.
Abstract: By the fimplification-'complicatiijn or 
transposition of c and s made up of its basic structure, 
an exclamatory speech can be categorized into 
different genres. This is the result of the government 
of the internal structure, scope, effectivness of an 
exclamatory speech gehre as well as a combination of 
exclamatory speech genres, emotion, and different 
linguistic styles. The types of exclamatory speeches in 
Vietnamese are richer and more diverse than those of 
Khmer because exclamations are governed by not 
only logic but also the unique characteristics of the 
two respective languages, the habit of use, and the 
cultures of native speakers.
Keywords: Khmer, exclamation, exclamatory expression, 
syntax, pragmatic.

1. Mfr đầu

Trong Ngữ dụng học, hành động ngôn, ngữ 
được chia thành năm nhỏm: nhóm biểu hiện, 
nhóm cẩu. khiến, nhóm hứa hẹn, nhóm bày tỏ 
và nhóm tuyên bố [1, tr.32-34]. Những hành 
động nảy không hoàn toàn phụ thuộc vào biêu 
thức ngôn ngữ, mà còn phụ thuộc vào ngừ 

cành, người sừ dụng ngôn ngữ và các điều kiện 
khác như nội dung mệnh đề, đích tại lời, tâm lý 
được thể hiện và hướng khớp ghép giừa lởi với 
hiện thực, và giữa hiện thực với lời.

Hành động câm thán thuộc nhóm hành động 
bày tỏ và được thể hiện bằng lời càm thán 
(trong giao tiếp hội thoại). Từ đién tiếng Việt 
do Hoàng Phê chủ biên năm 2007 định nghĩa 
“lời là chuỗi âm thanh phát ra trong khi nói 
mang một nội dung trọn vẹn nhất định”. Cám 
thán là hành động ngôn ngữ biểu thị cám xủc, 
tình cảm bộc phát cùa người nói/viết trong 
những hoàn cảnh giao tiếp nhất định. Theo 
cách hiểu chung nhất, lởi càm thản (ký’ hiệu là 
L), ớ hình thức điển hình, lã một chuồi phát 
ngôn thực hiện hành động câm thán nhầm thế 
hiện trợn vẹn một nội dung giao tiếp đật ra 
trong ngữ cảnh.

Xét về dấu hiệu hình thức, thông thường lời 
câm thán, tiêng Khmcr và tiếng Việt đều có ranh 
giới xác định trong chuỗi lời nói với điêm bắt 
đầu và kết thúc kèm theo ngữ điệu đặc trưng. 
Trong hội thoại, lời cảm thán này có thể là một 
lượt lời độc lập hoặc là một phần của một lượt 
lời trong một đoạn thoại hoặc cuộc thoại.

Trên cơ sở tư liệu khấu ngữ và một số tác 
phẩm văn chương, vãn nghệ Khmer và Việt, bài 
viết này núèu tá những đặc diềm của lời căm 
thán tiếng Khmer và tiếng Việt từ phương diện 
câu trúc và ngữ dụng. Từ đố, so sánh nhăm chi 
ra sự tương đồng và khác biệt của lời cảm thán 
trong hai ngôn ngữ này.
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2. Cấu trúc ciía tời căm thán tiếng Khmer 
và tiếng Việt

2. ỉ. Các thành phần cấu trúc

Qua kháo sát ngừ liệu, cố the thấy thành phần 
cấu trúc lời cảm thán trong tiếng Khmer và tiếng 
Việt cỏ những đặc điểm riêng biệt Vi dụ:

(1) ọtrtílffl!ffráịĩT/ĩro![putt!'Ou ?aay ọoap kjiom 

haoy] (Phật đà ơi! Chết tôi rồi!)
(2) tnéỉtfrfflMntítôfttr$0íiniỉnài đtửi! ỹíltrilttrmn 

! [moan rarjiev kat- kot rícsợy bank 

bap?uac loan moat: ?aỵ ỵaa plii tiv haaỵ knaat 
muợy-yup totei] ({Gả gáy ò ó o, Resey mờ cùa 
số rồi nói:} Ây da! Sáng rồi, phí một dẽm bỏ 
không!) (Hòn nhân chưa định sẵn, Tưm-ma-ny)

(3) uưitíítBuưin! tnrê»MtxJíramtwl8t{]íuftím»! [louk 

?aay louk bat ?uh haạy kmicn niv rnaa- ricl 
naa tei] (Tròi ưi ười! Tiền hết không còn một 
nên não đâu !)

(4) Ôi trời! Ngu quá! Cá tươi mà bủn như cho!

Trong ví dụ (1), lời càm thán tiếng Khmer 
có hai thành phần, thành phần thýr nhất có chức 
năng kêu gọi (tỊtsQíỂtn!), thành phần thứ hai (erôS 
ttrtto!) có chức năng biêu thị nội dung sự linh 

phi thực; cả hai thành phần nảy cùng nằm trong 
một lời. Trong ví dụ (2), lời càm thẩn tiếng 
Khmer cũng,có hai thành,phần, nhưng thành 
phân thứ nhát (flt£n!) là tiếng kểu la tự nhiên 
bộc lộ cắm xúc, thảnh phàn thứ hai ((hfiHrtrasw 
$antó»w!) có chức năng biểu thị nội dung sự 

tình có thật; và cà hai phần này cũng cùng năm 
trọng ipột lời. Tương tư, ví dụ (3) thành phạn 
thứ nhát là lời kèu gọi (HUMSiBwin’.), thành phần 
thứ hai (tnrMWK/ImjiiHristfJiUiunw!) cũng có chức 
năng biểu thị sự tinh có thật; câ hai thành phần 
này củng nằm trong một lời. Với ví dụ (4), lời 
câm thán tiếng Việt có ba phát ngôn, nhưng xét 
về chức nàng thì chi có hai thành phần. Thành 
phần thứ nhất (Ôi trời!) bộc lộ cảm xúc, thành 
phần thứ hai (Ngu quá! Cá tươi mà bán như 
cho!) biểu thị nội dung sự tình có thật: ca hai 
phần này cũng cùng nằm trong một lời.

Trên cơ sứ khảo sát ngừ liệu, có thế thấy
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cầu trúc đẩy đù cùa một lời cốm thán tiếng 
Khmer và tiếng Việt gồm có hai thành phần: 
thành phần cảm thán (kỷ hiệu là C) và thành 
phần nêu sự tinh lièn quan đên hành động cám 
thán (ký hiệu là S). Thành phần càm thán (C) 
của lời câm thán do từ ngữ câm thán chính 
danh đâm nhiệm (từ cảm than im (áy da) trong 
ví dụ (2), ngữ câm thán nriidaj \Phật đả ơi\ Wt 
tổtmcưn (Trời ơi Trời), òỉ Trời ưong ví dụ (ỉ), 

(3,), (4); thảnh phạn nêu sự tinh (S) là do câu 
tran thuật (được dùng đế 'cảm thán), như anàị 
ttíĩỉB (Chết tói rồi!) trong ví dụ (1); awwrtrttnjii 
<Bl9tf|wnnrt» (Tiên hết không còn một rìẻn nào 

đáu) trong ví dụ (3), Cá tươi mà bán như cho 
trong ví dụ (4), hoặc do câu nghi vấn. câu cầu 
khiến đâm nhiệm.

Trật tự thường gặp giữa thành phần câm 
thán vả thành phẩn nêu sự tình trong lời câm 
thán tiếng Khmer cũng như lời cảm thán tiếng 
Việt là c đúng trước s (can trúc thuận) như ví 
dụ (1), (2), (3), (4) nhưng cũng có không ít 
trường hợp s đứng trước c (cấu trúc đảo) như 
ỡ ví dụ (5), (6) sau đây:

(5) n4oní]trntó! tí! [dal tiet haay hit] (Tới nữa 

rồi! Hừm!)

s c
(6) Chét mất thôi. Ói trời ơi! (Y Ban)

s c
Tuy nhiên, trong ngữ liệu lời cảm thán tiếng 

Việt, có trường hợp c vừa đứng trước vừa 
đứng sau s (cấu trúc xcn, như trong ví dụ (7)).

(7) Da thịt, ũờiơị. trans rơn mình! (Hàn Mặc Tữ) 
sâ c sb

Loại cấu trúc xcn này chì thấy trong tiếng 
Việt, không thấy trong ngữ liệu Khmer.

Ranh giới giữa c và s của lời càm thán 
tiếng Khmer và tiếng Việt nói chung trùng với 
ranh giỡi phát ngôn.

2.2 . Các loại lời câm thán xét về cấu trúc

Căn cử vảo tính chất đầy đủ/ không đầy đù, 
mở rộng/không mỡ rộng, thuận chiều' đào 
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chiểu, xen kẽ/ khộng xen kẽ của c và s trong 
cấu trúc lời cảm thán, về mặt lý thuyết, có thể 
chia lời cảm thán tiêng Khmer và tiếng Việt 
thành ba loại với mười bốn kiều, như trong 
bàng 1 sau:

Loại 
cấu trúc

Thuận Đảo Xen

I.
Không 
đầy đủ

ỉa. L = c

ỉb. L - s

Ic. í. = C,,C2ệ...

Id. L = s1,sỉ„..

II. Đầy 
đù

lĩa. L = c- 
s

Hb. L = s - 
c

Ik. s‘ I 
c + s”

III. Mở 
rộng

IĨIal.L=C + 
Sj, s2,...

IIIa2. L = C(, 
c2t... ■+ s

HIa3. L = C;, 
c2,... + sb 
s:,.„

IĨIbl.L = S 
'CbCi,...

IĨIb2. L = 
S;, Sj......c

HIb3. L = 
sh s2,... + 
ọ, C,,...

Ilk. Cl ị 

+ s <• C2

Bàng ỉ. Càc loại lài cảm thán xét về cấu trúc

Ọua khảo sát ngữ liệu và đối chiếu với sự 
phân loại trong Bảng 1, có thể thấy lời cảm 
thán tiếng Khmer có đù 3 loại nhưng chi có 9 
kiêu (không có các kiểu Id, nc vả ba kiểu Illb); 
còn lời cảm thán tiếng Việt cũng có đủ 3 loại, 
nhưng cỏ 11 kiểu (không có ba kiểu nia).

3. Đặc điểm ngữ dụng của lời câm thán 
tiểng Khmer và tiêng Việt

3. Ị. Lời cảm thán đặc trưng cho khẩu ngữ 
- cẩu trúc không đẩy đủ

Lời cảm thán có; cẩu trúc không đầy đủ (ký 
hiệu là I), tức là loại lời chi có thành phần cảm 
thán c hoặc chi có thành phần sự tình s. Lời có 
cấu trúc không đầy <jú có 4 kiều la, lb, Ic, Id.

3.1. ĩ. Lời cảm thán ỉa
Lời cảm thán la chi có thành phần câm thán 

c đon, không cô thành phân nêu sự tinh s. 
Công thức cấu tạo cùa la là: L = c. Lời cảm
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thán la là phát ngôn trực tiếp cảm thán, cấu 
trúc cùa lời cảm thán la đơn giản nhất vì chì có 
một phát ngôn. Ví dụ:

(8) [?ao] (Ổ!) (cảm thán bàng hình thức

kêu la)
(9) [putt^u ] (Phật đà!) (càm thán bằng 

hình thức kêu than)

(10) 0 kìa! (cảm thán bằng hình thức kêu la)

(11) Trời oi! (cảm thán băng hình thức kêu 
than)

Trong giao tiếp khấu ngừ, mặc dù loại lời la 
không nêu lên sự tình, không kết hợp với phát 
ngôn khác đề làm rõ ý nghĩa hoặc lý do cảm 
thán nhưng nó được sử dụng phể biến, vi ngắn 
gọn và bộc lộ tinh câm, cảm xúc của người nói 
tự nhiên. Lời câm thán kiểu la thường bộc lộ 
càm xúc bất ngờ đau đớn, buồn vui, ngạc 
nhiên, sợ hSi,... cùa người nói. Đây là lời cảm 
không có ý nghĩa sự tình, có thể gáy ra sự thắc 
mắc về lý do cảm thán. Trong trường hợp 
không rõ, người nghe thường hỏi về lý do của 
hành động cảm thán này.

3. ỉ.2. Lời cảm thán ỉc

Lời cảm thán chỉ cỏ thành phẩn cảm thán c 
và c được phức hóa. Đây là trưởng hựp đặc 
biệt cùa la. Công thức cấu tạo của Ic là L ~ C], 
c2,... Ví dụ:

(12) [yiis yiis mil ccujray
nih] (Dó...! Dớ...! Cái con mắc dịch này! (Dù 
kẻ Nàng Mia-đà)

(13) Trời ơi! Ông ơi!

Trong giao tiếp, lời cảm thán Ic, giống la. 
muốn hiều thật đây đù ý nghĩa thi phải dựa vào 
ngừ cành.

3. ỉ.3. Lời cảm thán ỉb

Lời câm thán Ib có câu trúc chỉ gồm thành 
phần nêu sự tình s đơn, không có thành phần 
căm thán c. công thức cấu tạo là: L s. cấu 
trúc cùa Ib là inột phát ngôn biểu thị nội dung 
sự tình, gián tiếp cảm thán như phát ngôn hỏi 
đê cảm thán - ví dụ (14), (16), phát ngồn cầu 
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khiến để cảm thán - ví dụ (17), hoặc phát ngôn 
trần thuật đế cảm thán - ví dụ (15) và (18).

(14) tWhiỊpon|ỉflaị/ [mac rig kbaal mleh 

koon kpom] (Sao con lì quá vậy!)
(15) tìrânm/ [yap nah] (Khổ quả!)

(16) Sao anh điên the!
(17) Mày đi chết đi!

(18) Tòi chán lắm rồi!

Lời càm thán Ib khác với lời cam thán la và 
ĩc ờ chỗ nó lả hành động câm thán giãn tiếp, 
đòi hỏi người nghe có sự tinh tế đề hiểu.

3. Ị.4. Ị.ời câm thán Id

Lời càm thán Id chi có thành phần nèu sự 
tình s và s được phức hóa, lả trường hợp đặc 
biệt cùa Ib. Công thức cấu tạo là L - S|, Sỉ,... 
Đây là lời cảm thản chi có thành phần nêu lên 
sự tình (S) nhưng thành phần này có hai hay 
nhiều phát ngôn (cùng loại hoặc khác loại) gián 
tiếp cám thán. So với rb, lời cảm thán Id có 
nghĩa nhấn mạnh hơn. Ví dụ:

(19) (Dằn hòi vả không để các bà kịp suy 
nghĩ, ông chũ tịch chống tay lên sườn quát:)

- Loạn! Vô chính phũ! Tự do bừa bài! Thật 
là hết mức. (Ma Văn Kháng)

Lời càm thán ưong ví dụ (19) gồm một loạt 
phát ngôn liền kề nhấn mạnh cám xúc bực bội. 
tức giận cúa người nói (cùa nhân vật) trước 
hiện thực.

Nhin chung lời câm thản có cẩu trúc không 
đầy đủ (I) mang đặc trưng chung cùa phong 
cách khẩu ngữ, nhưng điều đó chì đúng hoàn 
toàn khi cẩu trúc lời cám thán I chi có một 
thành phần c đơn hoặc s đơn (loại la hoặc ỉb). 
Khi thành phần c hoặc s được phức hóa thành 
nhiều c (loại Ic) hoặc nhiều s (loại Id) thì tình 
hình có khác đi. Loại phức hóa thành phân c 
cùng xuất hiện nhiêu trong khâu ngữ. song loại 
phức hóa thành phần s thường chi gặp trong 
văn chương.

Trong giao tiểp cùa người Khmer và người 
Việt, loại lời cảm thán la. Ic xuất hiện nhiều 

nhất vì nó là lời câm thán chính danh, trực tíêp 
bộc lộ câm xúc mạnh, tự nhiên, bộc phát, được 
thốt ra then thói quen. Loại lòi cảm thán lb. Id 
là lời có hàm ý, xuất hiện nhiều trong ngữ liệu 
tiếng Khmcr và tiếng Việt, thể hiện sự tinh tề 
cùa người nói, đòi hói sự nhạy bén cùa người 
tiếp nhận. Để có sự thông hiểu giữa người nói 
và người tiểp nhận thì cả hai phải có cùng vẫn 
hóa hoặc sự cảm thông.

3.2. Lời cảm thán đa phong cách - cấu 
trúc đầy đù

Lời cảm thốn có cấu trúc đầy dứ (ký hiệu là 
II) có hai thành phần: cảm thán c và nêu sự 
tinh s. Lời cảm thán có cấu trúc đầy đủ II có ba 
kiểu: cấu trúc thuận Ha, đáo nb, xen IIc.

3.2.1. Lời câm thản can trúc thuận ĩỉa

Lời cảm thán cấu trúc thuận lla có còng 
thức cấu tạo là L= c + s. Ví dụ:

(20) wnwtmtuw! TmtNRiiay! [louk 

?aay louk bat 7ah haoy kmien niv maa- riel 
naa tei] (Trời ơi trời! Tiền hểt không còn một 
“riên” nào dâu!)

(21) Ôi! Quên tăt nước nữa.

Cấu trúc thuận cùa lia phù hợp với trật tự tự 
nhiên của lời càm thán. Vì thế, đày là lời cảm 
thán thường gặp, có lính chất độc lập tương đối 
với ngữ cành và xuàt hiện trong nhiêu phong 
cách. Lời cảm thán lia thuộc kiểu cấu trúc cơ 
bân, từ đỏ phát sinh các kiểu lời cảm thán còn lại.

3.2.2. Lời càm thán cấu trúc đảo ỉỉb

Lời cảm thán cấu trúc dáo llb có c đứng 
sau s. Công thức cẩu tạo cùa Ilb là: L = s - c. 
Ví dụ:

(22) tésrô8f|pàM^ỊpỊnwinrfw! /moc vie min 

sđap samday kpom doocneh teivea?daa ?aayj 
(Sao nó không nghe lời tôi vậy, ười oi!) (Dù ké 
Thúy thân kén ré)

(23) Ăn nhanh, hừm!

Câu trúc đảo cùa lời càm thán Hb được Lô 
chức theo logic tăng tiến dần về câm xúc cúa 
người nói. bắt đầu từ mức có thè kiêm soát 
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được thiền vê than phiền, kể lê tới khi cảm xúc 
cao trào thì kêu la/kèu than bộc phát.

Cấu trúc đào líb có tần số xuất hiện ít hơn 
hắn so với cấu trúc thuận lia trong cà ngữ liệu 
tiếng Việt và tiếng Khmer vi khi câm thản, 
phốt ngôn chứa từ ngữ bộc phát (tiếng kêu la 
cùa người nói) thường xuất hiện trước phát 
ngôn nêu sự tinh,,tức phẩn phát ngôn lý giãi, 
đánh giá.... Cấu trủc đảo Ilb xuất hiện trong 
giao tiếp khâu ngữ và ttong vân chương Việt 
và Khmer.

3.2.3. Lời căm thản cáu trúc xen ỊIc

Lời căm thán IIc được tạo thành khi thành 
phần s chia thành hai nừa phát ngôn (chúng tòi 
ký hiệu là sa và s1^ đứng đầu và đứng cuối lòi 
càm thán, và có thành phần c xen vào đứng 
giữa sa vả sb. Ví dự:

(24) Ncu ái tình là thể, thi than ôi! sẩu thâm 
biết bao! (Khái Hưiig)

Vị trí để người, nói tách một phát ngôn s 
thành hai nứa phát' ngôn là ranh giới giữa chủ 
ngữ/vị ngữ cũa câu đơn hoặc ranh giới giữa hai 
vế của câu ghép. Cộng thừc cấu tạo cùa IIc là : 
L = sa + c - s .

Lời cảm thản cẩu trúc xen IIc này rất hiếm 
gặp, chĩ xuất hiện trong văn chương vì tính 
chẩt ít lự nhiên và tính chất “sắp đặt” nhằm 
lảm cho mới lặ. Nói cách khác, lời IIc hằu như 
chi có trong ngôn ngữ nghệ thuật. Loại lời cảm 
thán cáu trúc xen 11c này không thây trong ngữ 
liệu Khmer, chi cộ trong ngừ liệu tiếng Việt 
(trong văn thơ íiéngị Việt).

Như vậy, lời căm thán TI có đậc trưng chung 
là đa phong cách, song cấu trúc xen IIc lọi là 
một ngoại lệ, vì lời cảm thán II vừa hộc lộ câm 
xúc vừa có nội dung rõ ràng, hiệu quâ giao tiếp 
cao, được sử dụng trong khẩu ngữ và văn chương.

3.3. Lời cảm thán đặc trưng của văn 
ehưvng nghệ thuật - cấu trúc mở rộng

Khi lời cảm thárị phức hóa các thành phẩn 
cũa nó (C phức hoặc s phức), chúng ta có lời 
cảm thán với cầu trie mơ rộng (ký hiệu là llĩ).

Tương ứng với ba kiêu lòi câm thán có cáu trúc 
đầy đú (loại II), có ba kiểu lời có cấu trúc mở 
rộng: (i) cấu trúc thuận mờ rộng, (li) cấu trúc 
đảo mỡ rộng, (iii) cấu trúc xen mở rộng.

Vì lời cảm thán có cấu trúc mở rộng III 
phức hóa về hình thức, nên tần số xuất hiện 
thắp hơn rất nhiều so với tằn sổ cùa loại II 
trong ngữ liệu tiếng Việt, đặc biệt là trong ngữ 
liệu tieng Khmer.

Lời càm thán mờ rộng là sản phẩm của 
ngôn ngữ nghệ thuật.

3.3.1. Lời cùm thán cấu trúc thuận mờ rộng ỉĩía

Cấu trúc lời câm thán Illa có thề được mỡ 
rộng theo ba cách tạo thành ba kiểu khác nhau:

-KiểuHIal:

Kiểu lời căm thán Illal được tạo thành khi 
thành phan s được phức hóa theo công thức: 
Í.= C-S1,S2,... Ví dụ:

(25) ĩữhnỄcmrtờặpmniuủìtưiĐ
idler! [prẽah mcãh tlay ?aoy cav bogkaat robôh 

kpom pruhael cie slap haoy] (Phật chủ tương 
lai ơi...! Cháu ruột của tôi chốc là chết rồi! (Dù 
kẻ Thúy thần kén rể)

(26) Úi giời ơi! Ngu lăm! Dại gái quá! (Hạ Thu)

Xét quan hệ ngữ nghĩa của các phát ngôn 
S|, Sz,...trong kiêu lời Illal, ta thấy chúng có 
quan hệ lương phàn, giái thích,... nhằm diễn 
giãi rô hơn sự tinh liên quan hành động càm 
thán (quan hệ giải thích ớ (27), (28), quan hệ 
tương phán ữ (29)), hoặc dề cập hai vấn đề 
khác nhau cùa sự tình nhằm bố sung cho nhau 
(ở (30)). Ví dụ:

(27) Trời ơi! Rà điên roi, bà có biết tụi nó là 
gi cua nhau không? (Hạ Thu)

(28) ymítư!i8[jTrimiMhựiítnllffit£?
ntqttíttniri [prcah ?aay min trav campeak baừinol 

taa cie s?ay? ponmaan cnam bacự) taam kpom 
dooc ctosỊ) hot chietn] (Trời đất ơi! Không phải 
nợ chứ là cái gì? Bao năm nay anh bám tôi như 
đỉa hút máu! (Hôn nhân chưa định sần, Tưm- 
ma-ny)
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(29) Khô! Chừa đè là cái hạnh phúc cùa phụ 
nữ. Mà cũng lại là cái khổ ải của đàn bà. (Ma 
Văn Kháng)

(30) Trời! Chết tôi rồi! Mất hết rồi!

- Kiểu IIIa2:

Kiểu lời cảm thán IIIa2 được tạo thành khi 
thành phần c được phức hóa theo cồng thức: L 
= C], Cl,... + s. Thí dụ:

(31) /7ao mae ?aay svaay
s?ay cuu mleh] (Í! Má ơi! Xoài gì mà chua 
cứng hàm luôn!)

(32) dỊ!aỊT)tfHnr^!tặ:|mrifire! [hii! ?ạp ?aay 

kamma? ?voy krah mleh] (Hừ! Tao ưi tao! 
Nghiệp gi dày đến thê! (Hôn nhân chưa định 
sân, Tưm-ma-ny)

(33) Ui! Trời! Đổ hết rồi!

Kiều IIIa2 là cách mở rộng tự nhiên và 
thường gặp nhất trong ba kiểu của III vì khi 
càm xúc mạnh, đột ngột, bất ngờ..., người nói 
thường thốt ra nhiều lời kêu gọi, than gọi khác 
nhau đề bày tó (ví dụ (31), (32), (33) và (34), 
(35)), hoặc kêu cứu (vi dụ (36)). Ví dụ:

(34) [?ao

kluơn ?ạp ?any kondaeg kandaoc klaoc psaa 
tae mneak ?aeg haay] (Ô! Thân ta ơi, đơn độc 
khô đau chí có mình ta thôi!) (Nhóc Them)

(35) Ôi! Chà! Đẹp thiệt!

(36) Trời đất ơi! Cha mẹ oi! Cửu tôi với!

- Kiểu IHa3:

Kiều lời cảm thán IIIa3 được tạo thành khi 
cà hai thành phần c và s được phức hóa theo 
công thức: L = cb c2,..., cn + S1, s2,...; s„. 
Kiêu IIIa3 chi tôn tại trên lý thuyết, ngữ liệu 
tiếng Khmer và tiếng Việt chi cổ Dial và IIIa2.

3.3.2. Lời cảm thán cấu trúc đảo mớ rộng ỉỉỉb

Câu trúc đảo mò rộng IHb có đù hai thành 
phân nhưng vừa đảo trật tự cùa hai thành phần 
(S trước C) vừa phức hóa hai thành phần (S 
phức và C phức). Kiểu IITb rắt hiếm gặp. và

________ NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN 

dường như đáy chi là các mô hình trên lý thuyết.

3.3.3. Lời cám thản củ cấu trúc xen mờ 
rộng llỉc

Cấu trúc xen mở rộng IHc có công thức cẩu 
tạọ là : L - C1 + s + c2. Trong đó, hai thành 
phân C cùa lời cảm thán được phức hóa, đứng 
đầu lẫn đứng cuối lời cảm thán. Thí dụ:

(37) klaọ nah ?ay

yooy louk ?aay ?ay yooy klien nah tcivea?daa 
?aay] (Ây duiỉ Thèm quá, trời ơi!) (ỠM kê Thủy 
thần kèn rể)

(38) Úi! Cơm sổng, trời ơi!

Loại cấu trúc xen mờ rộng í He xuất hiện 
trong nhiều phong cách khác nhau cùa hai 
ngôn ngữ Khmer và Việt.

Nhìn tồng quát, lời cảm thán loại III vừa có 
hiệu quả bộc lộ cảm xúc vừa có hiệu quà tác 
động nhưng cách thế hiện có phần khoa 
trương, cường điệu nên nó ít được dùng trong 
nói năng hẵng ngày cúa người Khmer và người 
Việt. Nó chỉ xuất hiện trong văn chương, nghệ 
thuật như xuất hiện mong kịch, dù kê Khmer, 
trong kịch hay tiểu thuyết Việt. Vì vậy, có thể 
xem lời cảm thán loại III mang đặc trưng văn 
chương, song đặc trưng đó còn phụ thuộc vảo 
mức độ và các kiều mở rộng cụ thổ.

Qua sự phân tích ở trôn, có thể thấy việc lựa 
chọn sử dụng loại lời cảm thán trong giao tiếp 
phụ thuộc vào cấu trúc nội tại cùa lời cảm thán, 
phản ánh các trạng thải tình cảm, cảm xúc khác 
nhau của người nói. Khi cảm xúc đơn giản, 
tình huống bất ngờ thi lời đơn giản, không có 
nội dung sự việc, trực tiếp thực hiện hành động 
cảm thán (kiểu la, Ic) sỗ được sữ dựng. Khi 
hành động câm thán gián tiếp thì lời kiểu lb. )d 
được sử dụng. Khi câm xúc cỏ nguồn gốc là cà 
một quá trình đau khổ kéo dài, cần kể lể, người 
nói thường bộc lộ cãm xúc băng một loạt các 
phát ngôn liền kề như loại IQ.

về thói quen sử dụng lời căm thán, người 
Khmer và người Việt có những điểm khác 
nhau. Trong khẩu ngữ. người Khmer có hành 



TỬĐIẼN HỌC & BÁCH KHOA THƠ, sõ 5 (67), 9-2020 101

động cám thán nhiều hơn người Việt, nhưng sử 
dụng ít kiều lời cảm thán hơn. Người Khmcr 
thường sử dụng lời cảm thán loại ỉa, ít sử dụng 
loại II và hau như không sử dụng loại III đê 
cảm thán trong giao tiếp hàng ngày. Lời cám 
thán phức tạp như LI I chỉ xuất hiện trong kịch, 
dù kê Khmer. Trong khi đó, người Việt trong 
cùng một tinh huống, thường ít bộc ỉộ cảm thán 
hơn người Khmer, nhưng lại có xu hướng sừ 
dụng nhiều kiểu lời cảm thán, đa dạng hơn 
người Khmer. Người Việt ít sir dụng lời cám 
thán loạt la, thường sử dụng loại Ib và loại II, 
nhất là loại phức c hoặc phức s để cảm thán.

4. Kểt luận

Trong hoạt độngịgiao tiếp, lời cảm thán có 
quan hệ chặt chẽ với các lượt lời/bộ phận lượt 
lời khốc trong đoạn thoại/cuộc thoại, nên có thè 
xem ngữ cành là yếii tố chi phổi khá nãng sừ 
dụng và hiệu quả sứ dụng của lời càm thản. 
Tuy nhiên cấu trúc nội tại của lời cảm thán lại 
quyết định phần lớn. phạm vi sứ dụng và hiệu 
quả sử dụng trong iác phong cách ngôn ngữ 
khác nhau. Từ một cấu trúc cơ bàn, gồm hai 
thành phần c và s, 'theo cách thức gián lược/ 
phức hóa hay hoán <Ịôi vị trí, các kiều lời cảm 
thán khác nhau xuất hiện, biếu thị các ý nghĩa 
cam thán và sắc thối câm thán khác nhau, phục 
vụ cho sự biểu đạt khác nhau, hoặc mạnh mẽ 
hơn, hoặc mềm mại ^ơn, hoặc mới lạ hơn, sinh 
động hơn,... thê hiện các sõc thái riêng của 
phong cách khâu ngữ hay cùa văn chương nghệ 
thuật. Trong thực tế sử dụng ngôn ngữ (qua 
khảo sát ngữ liệu), cậc kiều lời thực hiện hành 
động câm thán trong'tiếng Việt phong phủ, da 
dạng hơn tiếng Khtnqr.

Với tư cách là hình thức ngôn từ diễn đạt 
hành động câm thán, lời cảm thốn có tồ chức 
nội tại và đặc trưng ngữ dụng chung mang tinh 
phô quát và dặc điêm riêng của từng ngôn ngừ. 
Qua lời căm thán tiếng Khmer và tiếng Việt, cỏ 
thể thấy tổ chức nội tại cùng như đặc trưng ngữ 
dụng cùa hành động cám thán này vừa bị chi 
phối bữí ìogic, vừa bị chi phối bới đặc điểm 
riêng cùa từng ngôn ngữ và nhất là tập quán sử 
dụng, vôn văn hóa dân tộc cùa người nói.
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